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PHỤ LỤC I 
 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

- Mã phương thức 100: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

- Mã phương thức 200: xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ); 

- Mã phương thức 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8); 

- Mã phương thức 402: xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG 

TP.HCM; 
 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Điểm xét tuyển 

THPT Học bạ ĐGNL 

1 Giáo dục Mầm non 7140201 

M00 Văn, Toán, NK GDMN 

32 19 22,25 
Không 

xét 
M05 Văn, Sử, NK GDMN 

M07 Văn, Địa, NK GDMN 

M11 Văn, Tiếng Anh, NK GDMN 

2 Giáo dục Tiểu học 7140202 

C01 Văn, Toán, Lý 

25 19 25,5 701 
C03 Văn, Toán, Sử 

C04 Văn, Toán, Địa 

D01 Văn, Toán, Tiếng Anh 

3 Giáo dục Thể chất 7140206 

T00 Toán, Sinh, NKTDTT 

25 18 21,45 
Không 

xét 

T05 Văn, GDCD, NKTDTT 

T06 Toán, Địa, NKTDTT 

T07 Văn, Địa, NKTDTT 

4 Sư phạm Tin học 7140210 

A00 Toán, Lý, Hóa 

24 19 24 701 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

A02 Toán, Lý, Sinh 

D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh 

A04 Toán, Lý, Địa 

5 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

C00 Ngữ văn, Sử, Địa 

16 21 28 701 
C19 Ngữ văn, Sử, GDCD 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

6 Sư phạm Âm nhạc 7140221 
 N00 Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu 

12 18 22 
Không 

xét  N01 Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu 

7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 

D01 Văn, Toán, Tiếng Anh 

25 19 26 701 
D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

D13 Văn, Sinh, Tiếng Anh 

8 Sư phạm Công nghệ 7140246 

A00 Toán, Lý, Hóa 

12 19 24 701 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

A02 Toán, Lý, Sinh 

D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh 

A04 Toán, Lý, Địa 

9 
Sư phạm Lịch sử - 

Địa lí 
7140249 

C00 Văn, Sử, Địa 

6 23,25 26,5 701 
D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

A07 Toán, Sử, Địa 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Điểm xét tuyển 

THPT Học bạ ĐGNL 

10 Quản lý văn hóa 7229042 

C00 Văn, Sử, Địa 

15 19 19 615 
C19 Văn, Sử, GDCD 

C20 Văn, Địa, GDCD 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

11 Việt Nam học 7310630 

C00 Văn, Sử, Địa 

15 15 19 615 
C19 Văn, Sử, GDCD 

C20 Văn, Địa, GDCD 

D01 Văn, Toán, Tiếng Anh 

12 Quản trị kinh doanh 7340101 

A00 Toán, Lý, Hóa 

17 15,5 24 615 
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

D01 Văn, Toán, Tiếng Anh 

D10 Toán, Địa, Tiếng Anh 

13 Kế toán 7340301 

A00 Toán, Lý, Hóa 

12 15,5 22 615 
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

D01 Văn, Toán, Tiếng Anh 

D10 Toán, Địa, Tiếng Anh 

14 
Khoa học môi 

trường 
7440301 

A00 Toán, Lý, Hóa 

15 15 19 615 
B00 Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 

D08 Toán, Sinh, Tiếng Anh 

15 Nông học 7620109 

A00 Toán, Lý, Hóa 

16 15 19 615 
B00 Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 

D08 Toán, Sinh, Tiếng Anh 

16 Nuôi trồng thủy sản 7620301 

A00 Toán, Lý, Hóa 

15 15 19 615 
B00 Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 

D08 Toán, Sinh, Tiếng Anh 

17 Công tác xã hội 7760101 

C00 Văn, Sử, Địa 

15 15 19 615 
C19 Văn, Sử, GDCD 

C20 Văn, Địa, GDCD 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

18 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng) 
51140201 

M00 Văn, Toán, NK GDMN 

20 17 19,5 
Không 

xét 

M05 Văn, Sử, NK GDMN 

M07 Văn, Địa, NK GDMN 

M11 Văn, Tiếng Anh, NK GDMN 

 

Lưu ý:  

- Điểm xét tuyển của thí sinh có giá trị từ bằng trở lên so với điểm xét tuyển, xem như đủ 

điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 
- THPT: kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Học bạ: kết quả học tập cấp THPT.  

- ĐGNL: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM. 


